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I
Giáo viên Mầm non, 

Tiểu học, THCS
623 137 238 143 19 9 6 37 24 248 38 17 16 14 28 13 14 9 11 11 10 9 0 35 0 23

1 Huyện Bắc Hà 41 9 3 1 2 29 4 2 2 2 4 2 2 3 2 1 3 2

2 Huyện Bát Xát 143 28 74 48 10 4 6 6 41 8 4 4 4 6 2 2 2 2 2 3 2

3 Huyện Bảo Yên 29 3 0 26 5 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2

4 Huyện Mường Khương 70 0 45 26 1 2 10 6 25 3 2 1 1 4 1 2 1 1 5 4

5 Huyện Si Ma Cai 113 27 35 22 3 4 1 5 51 7 3 2 1 4 4 3 2 3 3 3 3 7 6

6 Huyện Văn Bàn 42 0 16 4 2 1 5 4 26 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 5 3

7 Thị xã Sa Pa 185 70 65 43 3 2 1 13 3 50 8 3 3 3 8 2 2 2 1 2 2 1 9 4

II Giáo viên THPT 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 16 5 5 6 13 8 8 0 2 0 0 5 1 12 0 9

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 82 82 14 4 5 6 11 8 7 1 4 1 12 9

2 Huyện Bắc Hà 2 2 1 1

3 Huyện Si Ma Cai 2 2 1 1

4 Huyện Văn Bàn 4 4 1 1 1 1

713 137 238 143 19 9 6 37 24 338 54 22 21 20 41 21 22 9 13 11 10 14 1 47 0 32Cộng (I + II)

BIỂU SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Thông báo số: 283/TB-SNV ngày  27/10/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai)

Số

TT
Đơn vị

Tổng 
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Giáo viên Tiểu học Giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Ghi 

chú
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